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NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Minh Thu. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Hồng Đại 

Bà Phạm Thị Thao 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh - Thư ký Toà án nhân dân quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên toà: Bà Trịnh Thị Nhật Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

55/2020/TLST-HS ngày 12 tháng 6 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 52/2020/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo: 

Phạm Bá H, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1999 tại Hải Phòng. Nơi ĐKHKTT: 

Đường L, phường M, quận N, Hải Phòng; nơi tạm trú: Đường Đ, phường Đ, quận 

N, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 8/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Phạm Bá C (đã chết) và bà Lê Thị H; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự, nhân thân: 

Tại Bản án số 105/2016/HS-ST ngày 14/12/2016 Tòa án nhân dân quận Ngô 

Quyền xử Phạm Bá H 27 tháng tù giam về tội Cướp tài sản, đã thi hành xong án 

phí hình sự, chấp hành xong án phạt tù vào ngày 26/04/2018 (đã được xóa án tích); 

tạm giữ ngày 28/2/2020; tạm giam ngày 04/3/2020; có mặt. 

- Bị hại: Cháu Nguyễn Thị Hà P, sinh ngày 06 tháng 4 năm 2005; nơi cư trú: 

Đường Đ, phường L, quận N, thành phố Hải Phòng; vắng mặt. 
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- Người đại diện hợp pháp của bị hại: Chị Vũ Thị Việt H, sinh năm 1980; 

nơi cư trú: Đường Đ, phường L, quận N, thành phố Hải Phòng (là mẹ đẻ của cháu 

Nguyễn Thị Hà P); có mặt. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Bà Lương Thị T và bà 

Vũ Thị Minh H, Trợ giúp viên pháp lý Trung Tâm trợ giúp pháp lý thành phố Hải 

Phòng; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng đầu tháng 2/2020, qua bạn bè Phạm Bá H có quen biết với Nguyễn 

Thị Hà P và có số điện thoại liên lạc của nhau. Qua tiếp xúc, trò chuyện, H thấy P 

thích mình nên đã nhắn tin rủ P đi chơi, P đồng ý. 

Sáng ngày 15/2/2020, H nhắn tin cho P hỏi: “Hôm nay em có đi được 

không”; P trả lời: “Đi được” và cả hai hẹn buổi chiều gặp nhau ở nhà bạn chung 

của H và P là Nguyễn Thị Hoàng Q. Khoảng 16 giờ cùng ngày, H đến nhà Q để 

đón P và Q về nhà H tại đường Đ, phường Đ, quận N, thành phố Hải Phòng chơi. 

Sau khi đến nhà H, cả ba ngồi uống nước, nghe nhạc. Một lúc sau, H gọi điện rủ 

bạn là Nguyễn Thiện V đến nhà chơi. H lấy xe đạp điện chở P, Vchở Qra khỏi nhà. 

Trên đường đi, P có hỏi H: “Anh chở bọn em đi đâu đấy?”. H trả lời: “Đi đến nơi 

cần đến”. Sau đó cả nhóm đến nhà nghỉ tại địa chỉ số 61/80 đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. H thuê hai 

phòng 303, 304 rồi cùng Vđi về nhà cất xe của H. P và Qvào phòng 304 ngồi đợi. 

Đến khoảng 17 giờ ngày 15/02/2020, H, Vquay lại. H gọi P sang phòng 303 còn 

Vvào phòng 304 với Quỳnh. H xuống gặp chủ nhà nghỉ lấy 01 chiếc bao cao su 

mang lên phòng. Khi vào phòng, P hỏi H: “Anh có cảm giác gì với em?”. H trả lời: 

“Anh có tình cảm với em” rồi cả hai tự cởi quần áo, lên giường nằm ôm hôn nhau. 

H hỏi P: “Em có cần dùng bao cao su không?”. P trả lời: “Em cần”. H dùng bao 

cao su đeo vào dương vật rồi đưa vào âm hộ của P. Do thấy việc sử dụng bao cao 

su khó khăn nên H tháo bao cao su vứt xuống sàn nhà rồi tiếp tục đưa dương vật 

vào âm hộ P, thực hiện hành vi giao cấu. Khoảng 20 phút sau, H xuất tinh lên 

người P. Cả hai nằm nói chuyện khoảng 5 - 10 phút thì bắt đầu quan hệ tình dục 

lần thứ hai trong khoảng 20 phút, không sử dụng bao cao su. Sau khi quan hệ tình 

dục xong, cả hai vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi sang phòng 304 gọi Vinh, Qvề. 

H và Vcó việc về cùng nhau còn P, Qđi xe ôm về. 

Sau khi về nhà, gia đình P biết sự việc trên. Ngày 28/2/2020 gia đình P đã 

đưa P đến Công an phường Đằng Giang trình báo. Cùng ngày, Phạm Bá H đã đến 

Công an phường Đằng Giang đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc trên. 
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Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại Iphone 4 màu đen đã qua sử dụng, 01 áo 

hai dây màu trắng; 01 áo lót ngực màu đen, 01 quần dài màu đen, 01 quần lót màu 

hồng thu của cháu Nguyễn Thị Hà P; thu của Phạm Bá H: 01 áo ba lỗ màu đen H 

mặc khi thực hiện hành vi phạm tội, 01 điện thoại di động Oppo F15 màu trắng đã 

qua sử dụng. 

Theo Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 87 ngày 03/3/2020: “Nạn 

nhân Nguyễn Thị Hà P sinh năm 2005 có cơ thể phát triển trung bình cân đối, bộ 

phận sinh dục ngoài phát triển bình thường, màng trinh giãn nhẹ, không xác định 

được thời điểm bị giãn màng trinh, trong âm đạo nạn nhân không có xác tinh trùng, 

nạn nhân hiện không có thai”. Ngày 20/4/2020, Trung tâm Pháp y Hải Phòng có 

Công văn số 43 giải thích: “Màng trinh được phân làm nhiều loại, trong đó có 

màng trinh chun giãn rất khó bị rách mà chỉ bị giãn khi hai người khác giới quan 

hệ tình dục bình thường với nhau”.  

Tại Bản Cáo trạng số 46/CT-VKSNQ ngày 11/6/2020 của Viện Kiểm sát 

nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã truy tố bị cáo Phạm Bá H về 

tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo điểm a khoản 2 Điều 

145 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Bá H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

trên và xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo khai H và P có tình cảm với nhau, việc quan 

hệ tình dục giữa H và P là tự nguyện, không bị cưỡng ép trong trạng thái tinh thần 

và sức khỏe của P ổn định, bình thường. Bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại do 

sức khỏe, danh dự nhân phẩm bị xâm phạm… tổng cộng là 30.000.000 đồng 

Người đại diện hợp pháp của bị hại tại phiên tòa là bà Vũ Thị Việt H - mẹ đẻ 

của bị hại Nguyễn Thị Hà P trình bày tại phiên tòa: Về trách nhiệm hình sự đối với 

bị cáo, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. Về trách nhiệm dân sự, 

bị hại và gia đình yêu cầu bị cáo bồi thường tổng cộng 50.000.000 đồng nhưng tại 

phiên tòa, bị cáo đề nghị được bồi thường do sức khỏe, danh dự nhân phẩm… của 

cháu P số tiền 30.000.000 đồng nên phía bị hại đồng ý mức bồi thường này.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại tại phiên tòa đồng ý với 

quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về tội danh và điều luật áp dụng đối với bị 

cáo và đề nghị Hội đồng xét xử khi quyết định hình phạt xem xét bị cáo có nhân 

thân xấu vì đã có tiền án về tội Cướp tài sản đã được xóa án tích, hiện tại chưa bồi 

thường gì cho bị hại; đồng thời đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 585 của Bộ luật Dân 

sự ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo và bị hại số tiền 30.000.000 

đồng.  

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 
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Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 145, Điều 38, điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Bá H mức án 

từ 04 năm đến 05 năm tù về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi". 

Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường của bị hại 

và gia đình trước khi mở phiên tòa, buộc bị cáo Phạm Bá H phải bồi thường thiệt 

hại cho bị hại tổng cộng là 25.350.000 đồng. 

Về xử lý vật chứng: Trả lại cho bị hại Nguyễn Thị Hà P 01 điện thoại Iphone 

4 màu đen đã qua sử dụng; trả lại cho Phạm Bá H 1 điện thoại di động Oppo F15 

màu trắng đã qua sử dụng; tịch thu tiêu hủy 01 áo hai dây màu trắng; 01 áo lót 

ngực màu đen, 01 quần dài màu đen, 01 quần lót màu hồng; 01 áo ba lỗ màu đen 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm c khoản 2; 

điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:  

Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14, bị cáo phải nộp 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm, được quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

- Về căn cứ xác định tội danh và điều luật áp dụng đối với bị cáo:  

[1] Căn cứ vào lời khai của bị cáo tại phiên tòa, lời khai của những người 

làm chứng có trong hồ sơ vụ án và vật chứng thu giữ có đủ cơ sở kết luận: Do có 
quen biết và quan hệ tình cảm nên khoảng 17 giờ ngày 15/2/2020 bị cáo Phạm Bá 
H đã 02 lần có hành vi quan hệ tình dục với cháu Nguyễn Thị Hà P. Việc quan hệ 
tình dục là tự nguyện không bị cưỡng ép; khi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, H 

đã trên 18 tuổi, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự; cháu P 14 tuổi 10 tháng 09 
ngày. Vì vậy, hành vi của Phạm Bá H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Giao cấu với 
người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 145 
Bộ luật Hình sự. Việc truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng đối với bị cáo Phạm Bá H về tội danh và điều luật áp dụng là có cơ 
sở và đúng quy định của pháp luật. 

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm sức 
khoẻ, danh dự nhân phẩm của người khác được pháp luật bảo hộ, gây hoang mang, 

bất bình trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến trật tự, trị an xã hội. Bị cáo 
có 01 tiền án đã được xóa án tích nhưng cũng chứng tỏ bị cáo có nhân thân xấu, có 
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ý thức coi thường pháp luật. Vì vậy, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một 
thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo cũng như đáp ứng yêu cầu phòng ngừa chung.  

[3] Tuy nhiên cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt vì 
tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, 

ăn năn hối cải; sau khi phạm tội bị cáo ra đầu thú theo quy định tại điểm s khoản 1, 
khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

- Về trách nhiệm dân sự:  

[4] Trước khi mở phiên tòa, bị hại Nguyễn Thị Hà P và gia đình yêu cầu 

Phạm Bá H phải bồi thường số tiền tổn thất do sức khỏe, danh dự nhân phẩm… bị 
xâm phạm, tiền công của người chăm sóc tổng cộng là 50.000.000 đồng. Mặc dù 
mức bồi thường mà đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa áp dụng đối với bị cáo là 
phù hợp nhưng tại phiên tòa, bị cáo đề nghị được bồi thường cho bị hại số tiền 
30.000.000 đồng và đại diện của bị hại đồng ý nên Hội đồng xét xử chấp nhận thỏa 
thuận bồi thường dân sự của bị cáo và bị hại số tiền 30.000.000 đồng theo khoản 1 
Điều 585 của Bộ luật Dân sự. 

- Về vật chứng của vụ án:  

[5] 01 điện thoại Iphone 4 màu đen đã qua sử dụng của cháu Nguyễn Thị Hà 
P, 01 điện thoại di động Oppo F15 màu trắng đã qua sử dụng của Phạm Bá H là tài 
sản hợp pháp cần trả lại cho chủ sở hữu; 01 áo hai dây màu trắng; 01 áo lót ngực 
màu đen, 01 quần dài màu đen, 01 quần lót màu hồng; 01 áo ba lỗ màu đen không 

còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 
của Bộ luật Hình sự; điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố 
tụng hình sự.  

- Về án phí:  

[6] Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, c khoản 1 
Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội khóa 14; bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

và 30.000.000 đồng x 5% = 1.500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

- Về quyền kháng cáo:  

[7] Bị cáo Phạm Bá H, bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại, người bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại được quyền kháng cáo bản án theo quy 

định tại khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:  

[8] Việc khởi tố, điều tra, truy tố và ban hành quyết định khởi tố, truy tố; áp 
dụng biện pháp ngăn chặn; tống đạt các văn bản tố tụng; lấy lời khai của bị cáo và 
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những người tham gia tố tụng khác; thời hạn điều tra, truy tố; thủ tục giám định 
trong tố tụng hình sự đã đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[9] Trong vụ án này, Nguyễn Thị Hoàng Qvà Nguyễn Thiện Vở chung trong 
phòng 304 nhà nghỉ số 61/80 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, 

quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Tại Cơ quan điều tra, Qvà Vkhai chỉ nói chuyện, 
đánh bài nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Chủ nhà nghỉ số 61/80 đường 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng là chị 
Hoàng Thị Lan (sinh năm 1975, nơi cư trú: Số 43/88 phố Nguyễn Công Trứ, 

phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) khai do khách thuê theo 
giờ nên khi cho thuê phòng không kiểm tra chứng minh thư của H, Vinh, Quỳnh, 
P, không biết mục đích sử dụng phòng nghỉ của cả nhóm nên không có căn cứ xử 
lý. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Bá H 04 (bốn) năm tù về tội 

“Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 28 tháng 02 năm 2020.  

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 

khoản 1 Điều 585, Điều 590, Điều 592 của Bộ luật Dân sự, Mục II Nghị quyết số 

03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006; điểm b Điều 13 Nghị quyết số 01/2019/NQ-

HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019, buộc bị cáo Phạm Bá H phải bồi thường thiệt 

hại cho bị hại Nguyễn Thị Hà P số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu) đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật 

Dân sự. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình 

sự; điểm c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:  

Trả lại cho bị hại Nguyễn Thị Hà P 01 điện thoại Iphone 4 màu đen đã qua 

sử dụng; trả lại cho bị cáo Phạm Bá H 01 điện thoại di động Oppo F15 màu trắng 

đã qua sử dụng. 

Tịch thu tiêu hủy 01 áo hai dây màu trắng; 01 áo lót ngực màu đen, 01 quần 

dài màu đen, 01 quần lót màu hồng; 01 áo ba lỗ màu đen. 

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Chi cục 

Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
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Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội khóa 14, bị cáo Phạm Bá H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

1.500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm; tổng cộng là 1.700.000 đồng. 

Quyền kháng cáo đối với bản án: Căn cứ vào khoản 1 Điều 333 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự, bị cáo Phạm Bá H, người đại diện hợp pháp của bị hại, có quyền 

kháng cáo bản án, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại có quyền 

kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của bị hại trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Bị hại Nguyễn Thị Hà P có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp 

luật.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự. 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 
- VKSND quận Ngô Quyền;  
- VKSND thành phố Hải Phòng; 
- CQĐT Công an quận Ngô Quyền; 
- Đội CSHTTP Công an quận Ngô Quyền; 
- Trại tạm giam Hải Phòng; 
- Chi cục THADS quận Ngô Quyền; 
- TAND thành phố Hải Phòng; 
- PV27 Công an thành phố Hải Phòng; 
- Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Minh Thu 
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